BẢNG LƯƠNG THẤM PHÁN – KIỂM SÁT VIÊN TỪ 01/7/2020
Ngày 12/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2020. Do đó mức lương của Thấm phán, Kiểm sát viên cũng sẽ có thay đổi, cụ thể:
	STT
	Nhóm chức danh
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9

	1
	Loại A3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hệ số lương
	6,20
	6,56
	6,92
	7,28
	7,64
	8,00
	 
	 
	 

	
	Mức lương
	9,920,0
	10,496,0
	11,072,0
	11,648,0
	12,224,0
	12,800,0
	 
	 
	 

	2
	Loại A2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hệ số lương
	4,40
	4,74
	5,08
	5,42
	5,76
	6,10
	6,44
	6,78
	 

	
	Mức lương
	7,040,0
	7,584,0
	8,128,0
	8,672,0
	9,216,0
	9,760,0
	10,304,0
	10,848,0
	 

	3
	Loại A3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hệ số lương
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	4,65
	4,98

	
	Mức lương
	3,744,0
	4,272,0
	4,800,0
	5,328
	5,856,0
	6,384,0
	6,912,0
	7,440,0
	7,968,0


Lưu ý:

- Loại A3: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiếm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp.

- Loại A2: Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp.

- Loại A1: Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp và Thư ký Tòa án.

